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năm 2017

I GIÁ ĐẤT Ở CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN VĨNH THẠNH

- Đoạn từ Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh đến Suối Chùa 800 1,000

- Đoạn từ ngã tư Hạt kiểm lâm huyện đến ngã tư đường đi làng L7 440 500

- Đoạn từ ngã tư đường đi Làng L7 đến cuối Làng Hà Rơn 300

- Đường trung tâm huyện từ ngã ba giáp ĐT637 (nhà ông Nguyễn Đức 

Chánh) đến giáp Cầu Hà Rơn 
750 900

- Đoạn từ Cầu Rộc Mưu đến hết nhà ông Lê Văn Bình (Gộp: "Đoạn từ 

Cầu Rộc Mưu đến Cầu Rộc Lớn" nối thêm đoạn từ Cầu Rộc Lớn đến hết 

nhà ông Lê Văn Bình)

150 250

- Đoạn từ giáp nhà ông Nguyễn Văn Địch đến hết nhà ông Nguyễn Bá 

Cảnh
340 400

- Tách "Các đoạn đường ngang dọc Khu Sân bay"

  + Đoạn từ giáp nhà ông Lương Lê Pin đến giáp ngã tư nhà bà Võ Thị 

Điểu
350 350

  + Đoạn từ giáp nhà ông Trần Công Sý đến nhà ông Trần Văn Thái 350 350

BẢNG GIÁ SỐ 8

PHỤ LỤC SỐ 10

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN VÀ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG HUYỆN VĨNH THẠNH

(Kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định)

1
Đoạn đường tỉnh lộ ĐT 

637 đi ngang qua thị trấn

Các tuyến đường khác 

trong thị trấn
2
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  + Đoạn từ giáp nhà ông Đinh Xuân Tó đến nhà ông Lê Văn Hiệp 350 350

  + Đoạn từ giáp nhà ông Trần Quốc Lại đến giáp đường đi Cầu Vĩnh Hiệp 350 350

  + Đoạn từ giáp nhà ông Nguyễn Văn Ninh đến nhà bà Huỳnh Thị Liên 350 350

  + Đoạn từ giáp nhà ông Đàm Văn Thành đến nhà ông Hoàn 350 350

  + Đoạn từ Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn đến nhà ông Mang Văn 

Ráng
350 350

  + Các đoạn đường trong khu dân cư làng KlotPok 350 350

- Đoạn đường từ ngã tư nhà bà Võ Thị Điểu đến nhà ông Đặng Đăng Khoa 

(Gộp: "Đoạn đường từ ngã tư Nhà thi đấu đa năng đến nhà ông Đặng 

Đăng Khoa" nối thêm đoạn từ ngã tư Nhà thi đấu đa năng đến ngã tư nhà 

bà Võ Thị Điểu)

400 500

- Đoạn đường phía Nam UBND thị trấn đến giáp nhà ông Trần Trọng 

Toàn (Gộp "Đoạn đường phía Nam của UBND thị trấn đến giáp Trạm y tế 

thị trấn" và "Đoạn đường phía Nam nhà làm việc của Chi cục Thống kê 

huyện đến giáp nhà ông Trần Trọng Toàn")

350 & 250 350

- Đoạn từ giáp nhà ông Nguyễn Thanh Long đến giáp nhà ông Nguyễn 

Văn Bông
340 340

- Đoạn đường quy hoạch phía Tây nhà ông Võ Trọng Hoài đến giáp ngã ba 

sân vận động (phía nam lô đất của ông Trần Xuân Thanh)
210 250
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- Đường bao ven sông Kôn - Đoạn đường từ ngã tư đường đi qua Cầu 

Vĩnh Hiệp đến giáp nhà ông Trần Văn Diệm (Tách "Đoạn đường chữ U từ 

giáp nhà ông Thái - Huệ đến giáp nhà ông Bùi Văn Hải", gộp với "Đoạn 

đường từ nhà ông Bùi Văn Hải đến Suối Cạn" và nối thêm đoạn từ Suối 

Cạn đến giáp nhà ông Trần Văn Diệm)

350 400

- Đoạn từ giáp nhà ông Đinh Thanh đến hết nhà ông Đặng Viết Hành 300

- Đoạn từ giáp nhà ông Hồ Văn Loan đến nhà ông Đoàn Thanh Bình 300

- Đoạn từ giáp nhà bà Nguyễn Thị Ngọc đến nhà ông Hà Ngọc Anh 250

- Đoạn từ giáp nhà ông Đặng Ngọc Thành đến Dốc Tum 200

- Đoạn từ Trạm điện 35 đến Dốc Cầm 200

4 90 150

Các tuyến đường mới bổ 

sung
3

Các khu vực còn lại trong thị trấn
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